
1 Lê Quang Trường 01/02/1974 Quảng Trị Ngữ văn

2 Huỳnh Trung Hiếu 02/12/1980 Gia Lai Vật lí

3 Nguyễn Văn Úy 01/10/1975 Quảng Ngãi Tin học

4 Lê Văn Huệ 10/02/1965 TP Đà Nẵng Ngữ văn

5 Trần Bình Trọng 14/05/1977 TP Đà Nẵng Ngữ văn

6 Trần Diệu Hương 23/01/1979 Hà Tĩnh Ngữ văn

7 Lê Thị Thu Thắm 07/03/1979 TP Đà Nẵng Ngữ văn

8 Vũ Thị Hoàng Yến 05/02/1982 TP Hải Phòng Ngữ văn

9 Chẩu Thị Xen 07/02/1983 Tuyên Quang Ngữ văn

10 Dương Thị Hậu 14/12/1983 Ninh Bình Ngữ văn

11 Hoàng Trà Giang 23/10/1984 Lào Cai Ngữ văn

12 Trần Thị Sáu 15/05/1992 Hưng Yên Ngữ văn

13 Trần Tiến Dũng 03/06/1980 Hưng Yên Toán

14 Nguyễn Phi Long 04/01/1982 Ninh Bình Toán

15 Nguyễn Văn Long 10/12/1981 Quảng Trị Toán

16 Mai Văn Duật 09/02/1978 Hưng Yên Toán

17 Nguyễn Minh Trị 01/10/1979 Quảng Ngãi Toán

18 Nguyễn Văn Lợi 06/05/1979 Ninh Bình Toán

19 Phạm Thị Huyền Trang 11/09/1989 Hưng Yên Toán

20 Phạm Đình Chỉ 02/07/1978 Quảng Ngãi Toán

21 Nguyễn Thị Dịu Sương 09/07/1977 TP Huế Tiếng Anh

22 Dương Yến Mỹ 05/07/1979 Quảng Trị Tiếng Anh

23 Nguyễn Thị Thu Trang 26/09/1982 Ninh Bình Tiếng Anh

24 Đào Thị Thiết 18/07/1983 Hà Tĩnh Tiếng Anh

25 Nguyễn Thị Thanh Thúy 31/12/1986 Hưng Yên Tiếng Anh

26 Phạm Thị Thu Hà 30/07/1986 Hưng Yên Tiếng Anh

27 Phan Thị Thơ 20/12/1987 Hà Tĩnh Tiếng Anh

28 Ngô Minh Hiếu 01/01/1974 TP Đà Nẵng Tiếng Anh

58 Lê Hồng Rin 29/09/1987 TP Đà Nẵng Tiếng Anh

29 Bùi Xuân Sơn 07/09/1979 Nghệ An Vật lí

30 Nguyễn Bình Nguyên 17/12/1984 Cao Bằng Vật lí

31 Lê Thị Cẩm Lệ 22/02/1996 TP Đà Nẵng Vật lí

32 Mai Xuân Vinh 25/04/1980 Gia Lai Hoá học

33 Phương Thị Tuyến 13/12/1983 Cao Bằng Hoá học
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34 Trương Ngọc Bình 17/11/1979 Thanh Hóa Hoá học

35 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/12/1989 Cao Bằng Hoá học

36 Trịnh Thị Hòa 16/10/1981 Thanh Hóa Sinh học

37 Nguyễn Tấn Cường 21/03/1978 Quảng Ngãi Sinh học

38 Võ Thị Thu Phương 16/09/1990 Khánh Hòa Sinh học

39 Lương Văn Khuôn 14/01/1969 Thanh Hóa GD-KTPL

40 H" Đao Bkrông 04/02/1997 Đắk Lắk GD-KTPL

41 Lê Thị Hiền 10/12/1980 Hà Tĩnh Địa lí

42 Vi Thị Chiều 06/11/1986 Thanh Hóa Địa lí

43 Trịnh Thị Ánh Tuyết 28/4/1984 Thanh Hóa Địa lí

44 Lưu Thị Dung 08/12/1989 Thanh Hóa Địa lí

45 Nguyễn Thị Lương 20/05/1984 Nghệ An Lịch sử

46 Hồ Thị Thành Quý 20/03/1993 Huế Lịch sử

47 Nguyễn Thị Hường 28/08/1990 Hưng Yên Lịch sử

48 Nguyễn Văn Hải 30/07/1979 Hưng Yên GDTC

49 Lương Xuân Tùng 08/04/1984 Bắc Ninh GDTC

50 Võ Trọng Lợi 19/05/1990 Nghệ An GDTC

51 Lê Văn Thế 17/09/1979 Nghệ An GDTC

53 Bùi Ngọc Tuấn 13/12/1980 Quảng Trị GDTC

52 Hoàng Văn Vĩnh 09/10/1983 Nghệ An GD-QP

54 Phạm Văn Tùng 14/10/1974 Hưng Yên GD-QP

55 Phan Thanh Hà 10/12/1985 TP Đà Nẵng Tin học

56 Vũ Văn Vĩ 19/01/1984 TP Hà Nội Tin học

57 Nguyễn Thị Cúc 03/03/1986 Thanh Hóa Tin học

59 Đỗ Xuân Tùng 13/03/1991 Hưng Yên Y tế học đường

60 Hồ Thị Thành Huế 28/02/1987 TP Huế Văn Thư

61 Đào Thị Hương 06/02/1990 Hà Tĩnh Thiết bị

62 Lê Thị Thu Thơm 10/04/1982 TP Đà Nẵng Thư viện

63 Lê Vũ Phương Loan 10/10/1989 Thanh Hóa Kế toán


